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PHẨN THỨ NHẤT

THỰC TRẠNG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
I. Khái quát chung về các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV):

Các DNNVV trên cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã trở thành một lực lượng quan trọng, đóng góp rất to lớn trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Sự phát triển của các DNNVV trong những năm qua đóng góp vai trò quan trọng trong việc tạo ra sản phảm hàng hóa, dịch vụ có chất lượng, giải quyết được việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển và góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Trong những năm qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có nhiều giải pháp quan trọng, trong đó có những nhóm giải pháp lớn nhằm kích thích, khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, đáp ứng ngày càng nhiều nhu cầu về mọi mặt cho việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhờ các chính sách và chủ trương đúng đắn nên đến nay nền kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng cao trên nhiều lĩnh vực. Để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh hội nhập WTO, ngoài các biện pháp như: sắp xếp, chuyển đổi, cổ phần hóa DNNN và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ đã có của tỉnh đối với doanh nghiệp thì việc thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng để bảo lãnh cho các DNNVV có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tại các tổ chức tín dụng thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh doanh có hiệu quả là một trong các giải pháp quan trọng.

II. Thực trạng DNNVV trên địa bàn tỉnh Quảng Trị:

1. Tình hình hoạt động của các DNNVV:

Đến thời điểm hiện nay, tỉnh Quảng Trị có 2.977 doanh nghiệp, gồm: 2.518 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 459 chi nhánh của các doanh nghiệp. Mặc dù điều kiện sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng các DNNVV đã góp phần tích cực cho nguồn thu ngân sách địa phương hàng năm. Cụ thể: 









        ĐVT: Triệu đồng 
	TT
	Loại hình
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	1
	Thu từ Doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý
	56.083
	54.133
	65.419

	2
	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh
	304.497
	383.643
	524.864

	3
	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu
	743.767
	1.080.000
	774.074

	4
	Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý
	121.388
	152.090
	146.682

	5
	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	4.084
	8.046
	11.734


2. Những khó khăn của các DNNVV:
2.1. Khó khăn về vốn đầu tư và năng lực tài chính:  

Từ khi thực hiện cơ chế mở trong đăng ký kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã được thành lập giúp tăng nhanh về số lượng nhưng chất lượng hoạt động của doanh nghiệp vẫn còn rất hạn chế. Nhiều doanh nghiệp không có vốn, tài sản, nhân lực đủ trình độ và kỹ năng quản trị doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hoạt động chủ yếu dựa vào vốn tín dụng, vì thế các Ngân hàng thường không nới lỏng các điều kiện vay vốn. Do vậy, khi kinh tế vĩ mô bất ổn, chính sách tài khoá và tín dụng được thắt chặt, hầu hết các DNNVV đều gặp khó khăn về vốn.  

Tình trạng thiếu vốn hoặc không có vốn mở rộng sản xuất kinh doanh là phổ biến của các DNNVV hiện nay. Ngoài phần vốn tự có rất ít, các doanh nghiệp thường huy động từ gia đình, người thân, bạn bè hoặc vay ngân hàng. Mặc dù các ngân hàng đã có nhiều nỗ lực trong việc cung ứng tín dụng cho DNNVV nhưng rất nhiều doanh nghiệp vẫn không vay được vì không đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Ngân hàng. 

Số DNNVV luỹ kế theo hồ sơ đăng ký kinh doanh của Quảng Trị hiện nay là 2.977 doanh nghiệp, hầu hết các doanh nghiệp đều khó khăn, thiếu hụt về nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, đầu tư máy móc thiết bị công nghệ mới để đáp ứng phương án, dự án theo yêu cầu ngày càng phát triển của nền kinh tế thị trường cả nước nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng.
2.2. Khó khăn về đất đai và mặt bằng sản xuất:

Tỉnh Quảng Trị có trên 70% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và thương mại. Nhiều DN phải sử dụng diện tích nhà ở của mình, hoặc đi thuê lại các diện tích nhỏ lẻ để làm trụ sở, cơ sở kinh doanh. Các doanh nghiệp sản xuất phần lớn cũng trong tình trạng tương tự. Khá nhiều doanh nghiệp phải đi thuê lại đất, mặt bằng của doanh nghiệp nhà nước, của các tổ chức, cơ quan nhà nước với giá cao nhưng lại không thể đầu tư dài hạn để sản xuất vì thiếu sự đảm bảo về pháp lý. Mặc dù tỉnh đã tích cực đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Quán Ngang, Khu công nghiệp Nam Đông Hà và Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo và một số cụm công nghiệp; nhưng nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh chưa có đủ điều kiện để đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp đó.

2.3. Hạn chế về thị trường: 

Thị trường trong nước khoảng 90 triệu dân với nhu cầu ngày càng gia tăng, thực sự mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp, tuy nhiên thị phần cho hàng hóa của các DNNVV chịu ảnh hưởng rất lớn bởi các hàng hóa nhập ngoại. 

Khả năng tiếp cận thị trường nước ngoài của các DNNVV còn khó khăn, do khối lượng sản phẩm mà các doanh nghiệp sản xuất ra còn manh mún, chất lượng thấp và thiếu ổn định khó đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, chủ yếu là để phục vụ tiêu dùng trong nước. 

2.4. Trình độ quản lý, chất lượng nguồn nhân lực : 

Mặt bằng chung về trình độ quản lý sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn thấp, thiếu chuyên nghiệp, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cá nhân của các chủ doanh nghiệp, ít có điều kiện đầu tư ứng dụng công nghệ quản lý mới. Rất ít DNNVV thu hút được lao động có tay nghề cao, cán bộ kỹ thuật nhiều kinh nghiệm do môi trường làm việc và mức lương chưa đủ sức hấp dẫn so với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Nhìn chung, tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, thị trường tiêu thụ..., nhưng cơ bản do thiếu vốn đã làm hạn chế đáng kể đến sự phát triển của các doanh nghiệp. 
PHẦN THỨ HAI

SỰ CẦN THIẾT PHẢI THÀNH LẬP QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG   CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
I. Nhu cầu vay vốn của các DNNVV và tình hình đáp ứng vốn vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh cho DNNVV:
1. Nhu cầu vay vốn của các DNNVV và tình hình đáp ứng vốn vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh cho DNNVV:

Tổng nhu cầu vay vốn của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hàng năm ước tính khoảng hơn 12.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhu cầu vay vốn của các DNNVV chỉ được đáp ứng một phần. Tính đến đầu năm 2015, các ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển và ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã cung cấp tín dụng cho 1.129 doanh nghiệp, cụ thể như sau:
	STT
	Nhóm doanh nghiệp
	Số đơn vị
	Số dư nợ vay (Triệu đồng)

	1
	Công ty cổ phần
	168
	      1.484.372 

	2
	Công ty TNHH
	734
	  1.963.245 

	3
	Doanh nghiệp tư nhân
	205
	   392.968 

	4
	Hợp tác xã
	12
	       4.493 

	5
	Loại hình doanh nghiệp khác
	10
	     889.799 

	
	Cộng
	1.129
	4.734.877


Từ số liệu trên cho thấy việc cung cấp tín dụng của một số tổ chức ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng trị chỉ mới đáp ứng được khoảng 39,46% so với nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp.

Số liệu dự nợ của một số ngân hàng đến đầu năm 2015 như sau:
	STT
	Tên Ngân hàng
	Số lượng DN được vay vốn
	Dư nợ vay (triệu đồng)

	1
	Chi nhánh NH Công thương 
	248
	1.235.424

	2
	Chi nhánh NH Nông nghiệp & PTNT 
	405
	1.424.773

	3
	Chi nhánh NH Đầu tư và phát triển 
	196
	1.167.000

	4
	Chi nhánh NH Phát triển
	16
	641.011

	5
	Chi nhánh NH chính sách xã hội
	24
	5.303

	6
	Chi nhánh NH Sacombank
	160
	137.358

	7
	Chi nhánh NH ngoại thương
	82
	124.008

	Tổng cộng
	1.129
	4.734.877


Đối với Chi nhánh Ngân hàng phát triển Quảng Trị cho các DNNVV:

Khác với các tổ chức tín dụng thuộc hệ thống ngân hàng thương mại, ngoài điều kiện cho vay phải có tài sản thể chấp, Chi nhánh Ngân hàng phát triển cho vay với lãi suất ưu đãi đối với các dự án đầu tư thuộc danh mục ngành nghề được Nhà nước quy định có hạn hẹp hơn. Nhìn chung nhu cầu vay vốn của các DNNVV so với số vốn vay được đáp ứng không cao, chỉ đạt khoảng 5,34% (641.011 triệu đồng) nhu cầu vay vốn. 
2. Nguyên nhân không đáp ứng được nhu cầu vay vốn:

Việc các Ngân hàng thương mại và Chi nhánh ngân hàng phát triển chưa đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của các DNNVV trên địa bàn tỉnh là do các nguyên nhân sau:

2.1. Phần lớn các doanh nghiệp không đủ tài sản thế chấp theo quy định. Trong vấn đề tài sản thế chấp thì nổi cộm đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh là không đủ hồ sơ chứng minh quyền sở hữu tài sản, bao gồm cả máy móc thiết bị và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2.2. Không thuộc đối tượng hoặc ngành nghề kinh doanh được phép vay.

2.3. Các dự án chưa đảm bảo tính khả thi.

Trong các nguyên nhân trên thì nguyên nhân không đủ tài sản để thế chấp vay là nguyên nhân chủ yếu.

II. Sự cần thiết thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV:

1. Quan điểm định hướng chung của Nhà nước về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa:
Nghị quyết 22/NQ-CP ngày 05/5/2010 của Chính phủ đánh giá:
Doanh nghiệp nhỏ và vừa có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế và xã hội, chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập, là khu vực doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển và đóng góp vào ngân sách nhà nước. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn đầu tư ban đầu tuy không lớn nhưng được hình thành và phát triển rộng khắp ở cả thành thị và nông thôn, ở hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực; là khu vực khai thác và huy động các nguồn lực, tiềm năng, tạo cơ hội cho đông đảo dân cư có thể tham gia đầu tư và tạo ra một thị trường cạnh tranh lành mạnh hơn.
Quyết định số 1231/QĐ-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011-2015 đã nêu quan điểm:
- Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là chiến lược lâu dài, nhất quán và xuyên suốt trong chương trình hành động của Chính phủ, là nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách phát triển kinh tế của quốc gia.

- Nhà nước tạo môi trường về pháp luật và các cơ chế, chính sách thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh nhằm huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển.

- Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo phương châm tích cực, vững chắc, nâng cao chất lượng, phát triển về số lượng, đạt hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường, góp phần tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng địa phương, khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, làng nghề truyền thống; chú trọng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; ưu tiên phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do đồng bào dân tộc, phụ nữ, người tàn tật v.v... làm chủ doanh nghiệp; chú trọng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ, sản xuất một số lĩnh vực có khả năng cạnh tranh cao.

- Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm thực hiện các mục tiêu quốc gia, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.
2. Sự cần thiết thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị:  
Sự phát triển của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện nay là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần cải thiện việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, thực tế hiện nay để mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, các DNNVV đang gặp nhiều khó khăn về vốn. Hạn chế về vốn là nguyên nhân cơ bản dẫn đến hạn chế nâng cấp, đổi mới trang thiết bị, công nghệ...từ đó hạn chế quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm và giảm thiểu khả năng tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Tình trạng thiếu vốn của các doanh nghiệp là do các doanh nghiệp không đủ điều kiện vay vốn. Nguyên nhân chủ yếu là không đủ tài sản thế chấp theo quy định của các ngân hàng.

Từ thực tế của nền kinh tế thị trường và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đòi hỏi phải có một tổ chức đứng ra bảo lãnh vay vốn cho các doanh nghiệp khi các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn đối với các dự án có tính khả thi nhưng không đủ tài sản thế chấp vay, đó là Quỹ bảo lãnh tín dụng. Quỹ bảo lãnh tín dụng ngoài việc giúp các doanh nghiệp vay được vốn theo nhu cầu để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh còn giúp các tổ chức tài chính, tín dụng giảm bớt một phần rủi ro, mạnh dạn đầu tư, đáp ứng nhu cầu vốn vay của các doanh nghiệp, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là trong nông nghiệp nông thôn và tiểu thủ công nghiệp.

Thông qua Quỹ bảo lãnh tín dụng, các DNNVV có điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận được các nguồn tín dụng để mở rộng đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, thực hiện tốt hơn sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế đảm bảo công bằng xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước đề ra.
PHẦN THỨ BA
QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG VÀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DNNVV TỈNH QUẢNG TRỊ
I. Cơ sở pháp lý để thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV.
1. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ  về Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Thông tư số 147/2014/TT-BTC ngày 08/10/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Quyết định 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Thông tư số 05/2015/TT-NHNN ngày 04/5/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn các tổ chức tín dụng phối hopwj với Quỹ bảo lãnh tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Quỹ bảo lãnh tín dụng được hiểu: 
Quỹ bảo lãnh tín dụng là một tổ chức tài chính, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; thực hiện chức năng bảo lãnh tín dụng cho các đối tượng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật hiện hành, vay vốn bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng. 
Quỹ bảo lãnh tín dụng là một tổ chức có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp trong nước đóng trên cùng địa bàn.
3. Cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành Quỹ bảo lãnh tín dụng
Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của Quỹ bảo lãnh tín dụng gồm có: Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm, khen thưởng và kỷ luật thành viên của Hội đồng quản lý, Giám đốc và các Phó Giám đốc của Quỹ bảo lãnh tín dụng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

3.1. Hội đồng quản lý:
- Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng gồm 03 thành viên chuyên trách gồm: Chủ tịch Hội đồng quản lý, 01 Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Giám đốc Quỹ bảo lãnh tín dụng và 01 Trưởng ban kiểm soát; các thành viên kiêm nhiệm là đại diện các tổ chức tham gia góp vốn vào Quỹ bảo lãnh tín dụng.

- Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng có nhiệm vụ:

+ Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, bổ sung, sửa đổi điều lệ, cơ chế hoạt động, kết quả hoạt động hàng năm của Quỹ bảo lãnh tín dụng và các nội dung khác có liên quan thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

+ Thông qua phương hướng hoạt động, kế hoạch tài chính và báo cáo quyết toán hàng năm của Quỹ bảo lãnh tín dụng;

+ Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Quỹ bảo lãnh tín dụng;

+ Giám sát, kiểm tra các hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo Điều lệ và các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng;

+ Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật thành viên Ban kiểm soát;

+ Xem xét báo cáo của Ban kiểm soát, giải quyết các khiếu nại theo quy định.

- Chế độ làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Quỹ bảo lãnh tín dụng.

- Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng được tính vào chi phí hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng.

- Được sử dụng con dấu của Quỹ bảo lãnh tín dụng trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng.

3.2. Ban kiểm soát: 
- Ban kiểm soát Quỹ bảo lãnh tín dụng chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng kiểm soát toàn bộ hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng. Ban kiểm soát Quỹ bảo lãnh tín dụng có tối đa 03 thành viên, trong đó Trưởng ban là thành viên chuyên trách. Thành viên Ban kiểm soát Quỹ bảo lãnh tín dụng phải có bằng đại học trở lên về lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân hàng, đạo đức nghề nghiệp và có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm công tác.

- Ban kiểm soát Quỹ bảo lãnh tín dụng có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

+ Kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, chính sách, chế độ, thể lệ nghiệp vụ trong hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng, đảm bảo an toàn tài sản nhà nước, tài sản của Quỹ bảo lãnh tín dụng, báo cáo với Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng kết quả kiểm tra, giám sát và kiến nghị các biện pháp xử lý;

+ Tiến hành công việc một cách độc lập theo chương trình đã được Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng thông qua;

+ Có trách nhiệm trình bày báo cáo, kiến nghị của mình về kết quả kiểm soát, báo cáo thẩm định về quyết toán tài chính tại các cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng nhưng không được biểu quyết;

+ Xem xét trình Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng giải quyết các khiếu nại của tổ chức, cá nhân có quan hệ với Quỹ bảo lãnh tín dụng.

3.3. Ban điều hành: 
- Thành lập Ban điều hành Quỹ bảo lãnh tín dụng áp dụng trong trường hợp Quỹ bảo lãnh tín dụng trực tiếp tổ chức điều hành tác nghiệp theo quy định tại Đề án này và quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Ban điều hành Quỹ bảo lãnh tín dụng gồm: Giám đốc, các Phó Giám đốc và một số cán bộ chuyên môn giúp việc.

- Ban điều hành Quỹ bảo lãnh tín dụng có nhiệm vụ:

+ Trình Hội đồng quản lý ban hành Quy chế hoạt động nghiệp vụ của Quỹ bảo lãnh tín dụng;

+ Tổ chức điều hành hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng, pháp luật của Nhà nước và các quyết định của Hội đồng quản lý;

+ Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng;

+ Các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng.

- Giám đốc là người đại diện pháp nhân của Quỹ bảo lãnh tín dụng, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng. Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Quỹ bảo lãnh tín dụng thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng.

3.4. Tổ chức điều hành hoạt động: 
Tổ chức điều hành hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng được thực hiện theo phương thức: Quỹ bảo lãnh tín dụng trực tiếp tổ chức điều hành các hoạt động theo quy định hiện hành;

PHẨN THỨ TƯ

NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DNNVV TỈNH QUẢNG TRỊ

I. Những nội dung cơ bản của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị:

1. Tên gọi

Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị (sau đây gọi tắt là Quỹ bảo lãnh tín dụng Quảng Trị).
2. Quy mô, phạm vi hoạt động:
2.1. Vốn hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng được hình thành từ các nguồn sau:

a, Vốn điều lệ: 

- Ngân sách tỉnh: 30 tỷ đồng.
- Vốn góp của các tổ chức tín dụng;   

- Vốn góp của các doanh nghiệp khác:  

- Vốn góp của các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức đại diện và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa:
b, Vốn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA) trong và ngoài nước cho mục tiêu phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

c, Vốn bổ sung từ kết quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định.

d, Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
2.2. Phạm vi hoạt động:

Thực hiện bảo lãnh tín dụng cho các đối tượng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật hiện hành được thành lập và hoạt động tại tỉnh Quảng Trị.

3. Mục tiêu hoạt động

3.1. Thúc đẩy các DNNVV phát triển bằng cách bảo lãnh cho các doanh nghiệp không có đủ tài sản thế chấp nhưng có các dự án đầu tư khả thi có thể tiếp cận được nguồn vốn chính thức và vay được vốn ở các tổ chức ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng để thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh đã đề ra.

3.2. Kích thích nhu cầu vay vốn của các DNNVV để phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư, mở rộng sản xuất, thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa góp phần tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3.3. Làm giảm bớt rủi ro, tổn thất của các tổ chức ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng để đẩy mạnh cho vay đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần xóa bỏ bao cấp qua tín dụng ngân hàng và tín dụng nhà nước.

3.4. Hoạt động không vì lợi nhuận mà vì hiệu quả kinh tế - xã hội mà nó mang lại.

4. Chức năng, nhiệm vụ:
4.1. Tiếp nhận, quản lý các nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước, từ đóng góp ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV ở tỉnh Quảng Trị được vay vốn khi không đủ tài sản thế chấp.

4.2. Phối hợp với các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại trong việc kiểm tra, giám sát và thẩm định các dự án vay đầu tư có bảo lãnh để ngăn chặn, xử lý kịp thời các rủi ro phát sinh.

4.3. Tư vấn, cung cấp thông tin các chương trình mục tiêu, các chủ trương chính sách của nhà nước về tài chính, tín dụng, ngân hàng trong việc trợ giúp cho DNNVV trên địa bàn.

4.4. Ngoài ra tùy theo mô hình tổ chức hoạt động của Quỹ, UBND tỉnh có thể giao thêm các chức năng nhiệm vụ khác cho phù hợp.
II. Những nội dung hoạt động cụ thể của Quỹ bảo lãnh tín dụng

1. Đối tượng được bảo lãnh tín dụng
Đối tượng được Quỹ bảo lãnh tín dụng cấp bảo lãnh tín dụng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật hiện hành, vay vốn bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng.
2. Điều kiện để được bảo lãnh tín dụng
Các tổ chức, cá nhân được bảo lãnh tín dụng chỉ được Quỹ bảo lãnh tín dụng xem xét, cấp bảo lãnh khi hội đủ các điều kiện sau:

2.1. Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay. Dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh được Quỹ bảo lãnh tín dụng thẩm định và quyết định bảo lãnh theo đúng quy định.

2.2. Có tổng giá trị tài sản thế chấp, cầm cố tại tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật tối thiểu bằng 15% giá trị khoản vay.

2.3. Có tối thiểu 15% vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh.

2.4. Tại thời điểm đề nghị bảo lãnh, không có các khoản nợ đọng nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, nợ xấu tại các tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế khác.
2.5. Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

2.6. Nghĩa vụ được bảo lãnh là nghĩa vụ tài chính hợp pháp.
3. Phạm vi bảo lãnh tín dụng
3.1. Quỹ bảo lãnh tín dụng có thể cấp bảo lãnh một phần hoặc bảo lãnh toàn bộ phần chênh lệch giữa giá trị khoản vay và giá trị tài sản thế chấp, cầm cố của bên được bảo lãnh tại tổ chức tín dụng.
3.2. Bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng bao gồm nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi khoản vay của bên được bảo lãnh tại bên nhận bảo lãnh.

4. Thời hạn bảo lãnh tín dụng
Thời hạn bảo lãnh tín dụng được xác định phù hợp với thời hạn vay vốn đã thỏa thuận giữa bên được bảo lãnh và tổ chức tín dụng.

5. Giới hạn bảo lãnh tín dụng
5.1. Mức bảo lãnh tín dụng tối đa cho một khách hàng được bảo lãnh không vượt quá 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ bảo lãnh tín dụng.

5.2. Tổng mức bảo lãnh tín dụng của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các bên được bảo lãnh tối đa không vượt quá 5 lần so với vốn điều lệ thực có của Quỹ bảo lãnh tín dụng.
6. Các loại phí của hoạt động bảo lãnh tín dụng
6.1. Các loại phí của hoạt động bảo lãnh tín dụng bao gồm:

- Phí thẩm định hồ sơ bảo lãnh tín dụng được nộp cho Quỹ bảo lãnh tín dụng cùng với hồ sơ đề nghị bảo lãnh tín dụng;

- Phí bảo lãnh tín dụng tính trên số tiền được bảo lãnh và thời hạn bảo lãnh. Thời hạn thu phí bảo lãnh được ghi trong hợp đồng bảo lãnh theo thỏa thuận giữa Quỹ bảo lãnh tín dụng và bên được bảo lãnh, phù hợp với thời hạn bảo lãnh tín dụng.

6.2. Mức thu phí của hoạt động bảo lãnh tín dụng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của Quỹ bảo lãnh tín dụng.

7. Biện pháp bảo đảm cho hoạt động bảo lãnh vay vốn
Bên được bảo lãnh phải sử dụng tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai thuộc quyền sở hữu của mình mà pháp luật không cấm giao dịch để thực hiện các biện pháp bảo đảm cho bảo lãnh vay vốn tại bên bảo lãnh theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

8. Thực hiện cam kết bảo lãnh
8.1. Khi đến hạn bên được bảo lãnh không trả được nợ hoặc trả nợ không đầy đủ cho bên nhận bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh phải xác định rõ nguyên nhân không trả được nợ và áp dụng các biện pháp thu hồi nợ theo quy định.

8.2. Bên nhận bảo lãnh có trách nhiệm áp dụng mọi biện pháp để thu hồi nợ (bao gồm cả điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ); trường hợp sau khi áp dụng các biện pháp thu hồi nợ mà bên được bảo lãnh vẫn không trả được nợ, bên nhận bảo lãnh phải thông báo bằng văn bản cho bên bảo lãnh.

8.3. Sau khi nhận được thông báo, bên bảo lãnh thẩm tra lại tình hình trả nợ, các bằng chứng mà bên nhận bảo lãnh đã thực hiện trong việc thu hồi nợ, trên cơ sở đó xem xét quyết định việc thực hiện trả nợ cho bên nhận bảo lãnh thay cho bên được bảo lãnh theo phần nghĩa vụ cam kết bảo lãnh của mình.

8.4. Bên bảo lãnh được từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong trường hợp:

- Bên nhận bảo lãnh vi phạm quy định pháp luật về quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng trong quá trình cấp tín dụng cho bên được bảo lãnh;

- Bên được bảo lãnh sử dụng vốn vay, tài sản hình thành vốn vay không đúng mục đích đã ghi trong hợp đồng tín dụng mà bên nhận bảo lãnh không thực hiện kiểm tra, giám sát hoặc kiểm tra giám sát không kịp thời dẫn đến việc sử dụng vốn vay, tài sản hình thành từ vốn vay không đúng mục đích ghi trong hợp đồng tín dụng.
9. Nhận nợ và bồi hoàn bảo lãnh
9.1. Bên được bảo lãnh có trách nhiệm nhận nợ bắt buộc và hoàn trả bên bảo lãnh số tiền Quỹ đã trả thay cho bên được bảo lãnh. Sau khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, bên bảo lãnh yêu cầu bên được bảo lãnh nhận nợ số tiền đã trả thay với lãi suất tối đa bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn thông thường các ngân hàng thương mại trên địa bàn đang áp dụng đối với khoản vay có thời hạn tương ứng.

9.2. Trường hợp bên được bảo lãnh không thanh toán được khoản nợ vay bắt buộc khi đến hạn, bên bảo lãnh được quyền xử lý tài sản bảo đảm bảo lãnh hoặc áp dụng các biện pháp để thu hồi nợ đã trả thay hoặc bên bảo lãnh có quyền yêu cầu lên Tòa án kinh tế thực hiện các thủ tục phá sản doanh nghiệp hoặc khởi kiện bên được bảo lãnh ra Tòa án theo quy định, của pháp luật hiện hành.

10. Chấm dứt nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn
Nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn của bên bảo lãnh chấm dứt trong các trường hợp sau:

10.1. Bên được bảo lãnh đã thực hiện trả nợ đầy đủ đối với bên nhận bảo lãnh.

10.2. Bên bảo lãnh đã thực hiện xong nghĩa vụ bảo lãnh theo hợp đồng bảo lãnh hoặc chứng thư bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh.

10.3. Việc bảo lãnh vay vốn được hủy bỏ hoặc thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác khi có thỏa thuận của các bên có liên quan.

10.4. Thời hạn hiệu lực của bảo lãnh vay vốn đã hết.

10.5. Bên nhận bảo lãnh đồng ý miễn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho bên bảo lãnh hoặc nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt theo quy định của pháp luật.

10.6. Theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật.
III. Chế độ tài chính, nguyên tắc quản lý và sử dụng vốn của Quỹ bảo lãnh tín dụng

1. Chế độ tài chính của Quỹ bảo lãnh tín dụng
- Quỹ bảo lãnh tín dụng thực hiện chế độ tài chính, công tác kế toán, thống kê, báo cáo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Năm tài chính của Quỹ bảo lãnh tín dụng từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.

- Báo cáo tài chính năm của Quỹ bảo lãnh tín dụng phải được một tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Nguyên tắc quản lý và sử dụng vốn của Quỹ bảo lãnh tín dụng
2.1. Vốn hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng phải được sử dụng theo nguyên tắc đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo an toàn vốn và tài sản, cụ thể:

+ Cấp bảo lãnh tín dụng cho các bên được bảo lãnh theo quy định;

+ Đầu tư mua sắm tài sản cố định phục vụ cho hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng tối đa không quá 7% vốn điều lệ của Quỹ bảo lãnh tín dụng.

2.2. Quỹ bảo lãnh tín dụng được mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp trong nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

2.3. Vốn nhàn rỗi của Quỹ bảo lãnh tín dụng được sử dụng để đầu tư mua trái phiếu Chính phủ.

3. Lương, phụ cấp lương
Lương, phụ cấp lương của cán bộ, nhân viên, thành viên Hội đồng quản lý và Ban kiểm soát Quỹ bảo lãnh tín dụng áp dụng theo chế độ Nhà nước quy định đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

4. Chênh lệch thu, chi và phân phối chênh lệch thu, chi
4.1. Chênh lệch thu chi tài chính hàng năm của Quỹ bảo lãnh tín dụng là số chênh lệch giữa tổng số thu nhập và tổng số chi phí được dùng để sử dụng như sau:

- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 15%;

- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 20%;

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ 30%;

- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, mức trích tối đa hai Quỹ bằng 03 tháng lương thực hiện trong năm;

- Số còn lại được dùng để chia lãi cho tổ chức tham gia góp vốn vào Quỹ bảo lãnh tín dụng, số tiền chia lãi cho phần vốn góp của ngân sách tỉnh ương được bổ sung vào vốn điều lệ của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở ý kiến chấp thuận và thông qua của Hội đồng nhân dân tỉnh.

4.2. Mục đích sử dụng của các Quỹ

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn hoạt động được dùng để bổ sung vốn điều lệ;

- Quỹ dự phòng tài chính được dùng để bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong hoạt động;

- Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ được dùng để phát triển nghiệp vụ liên quan đến hoạt động bảo lãnh tín dụng;

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi được dùng để thưởng định kỳ hoặc đột xuất cho cán bộ, nhân viên trên cơ sở năng suất lao động và thành tích công tác.

IV. Chế độ thông tin, báo cáo
1. Quỹ bảo lãnh tín dụng thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ: Năm, quý; các báo cáo định kỳ được gửi về Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh.

2. Quỹ bảo lãnh tín dụng có trách nhiệm, nghĩa vụ cung cấp thông tin, báo cáo đột xuất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

V. Sắp xếp, giải thể các Quỹ bảo lãnh tín dụng
Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào kết quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng, tình hình, nhu cầu thực tế trên địa bàn để trình Hội đồng nhân nhân tỉnh thông qua việc sắp xếp, giải thể Quỹ bảo lãnh tín dụng theo đúng quy định của pháp luật.

PHẦN THỨ NĂM
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Tổ chức thực hiện:
Sau khi có quyết định phê duyệt đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng Quảng Trị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục Quyết định các vấn đề sau:

- Quyết định các thành viên Hội đồng quản lý, Giám đốc và Phó Giám đốc của  Quỹ bảo lãnh tín dụng.

- Giao cho Hội đồng quản lý, Giám đốc và Phó Giám đốc quỹ: 
+ Quyết định các thành viên Ban kiểm soát;

+ Chuẩn bị Điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ; hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy của quỹ; huy động vốn góp của các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân khác; ban hành quy chế bảo lãnh, quy trình nghiệp vụ bảo lãnh, quy trình thẩm định dự án, phương án sản xuất kinh doanh đối với các DNNVV xin vay vốn.
+ Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể hàng năm phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa các DNNVV với các tổ chức tín dụng trong việc tiếp cận vay vốn. Đẩy mạnh tuyên truyền, công khai thủ tục hành chính, đối tượng bảo lãnh nhằm cung cấp thông tin chính xác, minh bạch cho cộng đồng doanh nghiệp. Tích cực, quan tâm thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của Quỹ.  
· Quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ.
II. Kết luận:
Thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng là tạo nền tảng, điểm tựa cho các doanh nghiệp trong việc giải quyết các vấn đề về vốn để sản xuất kinh doanh. Quỹ bảo lãnh tín dụng sẵn sàng chia sẻ rủi ro của các tổ chức tín dụng khi đầu tư vốn vào doanh nghiệp. Sự ra đời của Quỹ bảo lãnh tín dụng sẽ tạo điều kiện cho các DNNVV, các hộ sản xuất kinh doanh cá thể tiếp cận được các nguồn tín dụng chính thức để đầu tư, tăng trưởng, tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa, tạo công ăn việc làm cho một số lượng không nhỏ lực lượng lao động đang còn nhàn rỗi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là mục tiêu lớn lao của Đảng bộ, Chính quyền tỉnh nhà./. 
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